
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

1. Ngành Kinh tế chính trị (Chuyên ngành: Kinh tế chính trị)

1 Lã Quốc Cường 15/10/1972 Ninh Bình Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.08 A QM 018611
2111-

2014/KT

2 Nguyễn Lê Dung 10/06/1983 Ninh Bình Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.36 A QM 018612
2112-

2014/KT

3 Bùi Thị Hồng Gấm 27/10/1974 Ninh Bình Nữ

2218/QĐ-

ĐHKT ngày 

27/09/2012

3.40 A+ QM 018613
2113-

2014/KT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Trang 1/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

4 Trần Thị Hương Giang 09/08/1981 Ninh Bình Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.36 A QM 018614
2114-

2014/KT

5 Phạm Thị Thu Hà 12/12/1981 Ninh Bình Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.33 A QM 018615
2115-

2014/KT

6 Đinh Thị Mỹ Hạnh 16/10/1974 Ninh Bình Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.55 A+ QM 018616
2116-

2014/KT

7 Đinh Văn Hợp 18/08/1963 Ninh Bình Nam

2218/QĐ-

ĐHKT ngày 

27/09/2012

3.23 A QM 018617
2117-

2014/KT

Trang 2/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

8 Đinh Công Huân 23/08/1983 Ninh Bình Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.06 B QM 018618
2118-

2014/KT

9 Phạm Thị Huế 15/11/1985 Ninh Bình Nữ

3504/QĐ-ĐT 

ngày 

25/11/2011 của 

Giám đốc 

ĐHQGHN

2.98 A QM 018619
2119-

2014/KT

10 Lưu Thị Huyền 08/03/1971 Ninh Bình Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.35 A+ QM 018620
2120-

2014/KT

11 Phạm Thị Tuyết Minh 25/02/1979 Ninh Bình Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.38 A QM 018621
2121-

2014/KT
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Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

12 Nguyễn Thanh Nghị 24/10/1979 Ninh Bình Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.15 A QM 018622
2122-

2014/KT

13 Thái Quốc Nguyên 26/08/1980 Ninh Bình Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.86 B+ QM 018623
2123-

2014/KT

14 Trần Văn Sính 08/08/1964 Ninh Bình Nam

2218/QĐ-

ĐHKT ngày 

27/09/2012

3.42 A+ QM 018624
2124-

2014/KT

15 Hoàng Thị Thinh 18/12/1988 Hà Nội Nữ

3504/QĐ-ĐT 

ngày 

25/11/2011 của 

Giám đốc 

ĐHQGHN

3.24 A+ QM 018625
2125-

2014/KT

Trang 4/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

16 Đinh Công Tuyên 21/11/1977 Ninh Bình Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.91 A QM 018626
2126-

2014/KT

17 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 22/02/1982 Ninh Bình Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.36 A QM 018627
2127-

2014/KT

18 Phạm Thị Thanh Xuân 17/09/1989 Ninh Bình Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.44 A QM 018628
2128-

2014/KT

19 Lã Thị Hồng Yến 21/04/1963 Ninh Bình Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.44 A+ QM 018629
2129-

2014/KT
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Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

20 Lại Thị Yến 03/09/1982 Ninh Bình Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.19 A QM 018630
2130-

2014/KT

Trang 6/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

2. Ngành Kinh tế đối ngoại (Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế)

1 Nguyễn Công Đức 26/10/1980 Hà Nội Nam

1804/QĐ-

SĐH ngày 

14/10/2009

2.54 B QM 018631
2131-

2014/KT

2 Cao Thị Kim Dung 19/01/1984 Vĩnh Phúc Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.11 A QM 018632
2132-

2014/KT

3 Nguyễn Mỹ Hương 12/04/1968 Thái Nguyên Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.55 A+ QM 018633
2133-

2014/KT

Trang 7/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

4 Trần Diệu Hương 27/05/1984 Yên Bái Nữ

640/QĐ-SĐH 

ngày 

17/04/2009

3.06 B+ QM 018634
2134-

2014/KT

5 Hỏa Hạnh Nhân 29/04/1987 Hà Nội Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.38 A QM 018635
2135-

2014/KT

6 Nguyễn Thanh Thảo 10/09/1989 Hà Nội Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.05 B+ QM 018636
2136-

2014/KT

7 Vương Chí Việt 21/10/1988 Hà Nội Nam

1804/QĐ-

SĐH ngày 

14/10/2009

2.86 A+ QM 018637
2137-

2014/KT

Trang 8/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

3. Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng)

1 Lương Quỳnh Anh 27/10/1987 Tuyên Quang Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.01 B+ QM 018638
2138-

2014/KT

2 Phạm Thị Phương Anh 11/08/1985 Hải Dương Nữ

640/QĐ-SĐH 

ngày 

17/04/2009

2.73 B+ QM 018639
2139-

2014/KT

3 Trần Thị Lan Anh 16/11/1981 Hải Dương Nữ 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.7 A QM 018640
2140-

2014/KT

Trang 9/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

4 Trần Văn Đạt 29/10/1983 Phú Thọ Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.73 B+ QM 018641
2141-

2014/KT

5 Ứng Duy Đông 15/11/1987 Quảng Ninh Nam

1804/QĐ-

SĐH ngày 

14/10/2009

3.05 C+ QM 018642
2142-

2014/KT

6 Đỗ Thị Vân Dung 02/12/1987 Vĩnh Phúc Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.91 A QM 018643
2143-

2014/KT

7 Nguyễn Tiến Dũng 18/02/1985 Ninh Bình Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.6 B+ QM 018644
2144-

2014/KT

Trang 10/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

8 Nguyễn Thị Thúy Hà 09/02/1979 Hà Tĩnh Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.1 B+ QM 018645
2145-

2014/KT

9 Lê Thị Khánh Hiền 06/11/1983 Nghệ An Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.67 B+ QM 018646
2146-

2014/KT

10 Vũ Thị Hiền 16/07/1987 Hưng Yên Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.19 A QM 018647
2147-

2014/KT

11 Nguyễn Xuân Hoàng 01/09/1989 Thanh Hóa Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.78 B+ QM 018648
2148-

2014/KT

Trang 11/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

12 Đào Thị Thanh Hương 13/07/1979 Hải Phòng Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.05 B+ QM 018649
2149-

2014/KT

13 Hà Thu Hương 05/11/1984 Hà Nội Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.17 A+ QM 018650
2150-

2014/KT

14 Nguyễn Thị Thu Hương 09/09/1986 Hà Nội Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.13 A QM 018651
2151-

2014/KT

15 Nguyễn Thị Phương Lan 10/08/1984 Phú Thọ Nữ

1103/QĐ-

SĐH ngày 

15/06/2010

2.86 B+ QM 018652
2152-

2014/KT

Trang 12/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

16 Lê Hồng Minh 22/08/1988 Hà Nội Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.87 B+ QM 018653
2153-

2014/KT

17 Nguyễn Thị Minh 02/05/1983 Thanh Hóa Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.9 A QM 018654
2154-

2014/KT

18 Vũ Thành Nam 14/11/1977 Hưng Yên Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.68 B+ QM 018655
2155-

2014/KT

19 Đặng Thị Thanh Nga 14/09/1981 Hà Nội Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.13 B+ QM 018656
2156-

2014/KT
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Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

20 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 23/04/1988 Quảng Ninh Nữ 

2170/QĐ-

ĐHKT ngày 

03/11/2010

2.84 B+ QM 018657
2157-

2014/KT

21 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 13/06/1988 Hà Nội Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.88 B+ QM 018658
2158-

2014/KT

22 Lại Thị Phương 09/09/1987 Ninh Bình Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.63 A QM 018659
2159-

2014/KT

23 Phạm Phương Quyên 24/01/1990 Hải Phòng Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.07 B+ QM 018660
2160-

2014/KT

Trang 14/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

24 Trần Thị Thu Thảo 15/03/1988 Phú Thọ Nữ 

2170/QĐ-

ĐHKT ngày 

03/11/2010

2.75 B QM 018661
2161-

2014/KT

25 Nguyễn Tiến Trưởng 24/12/1989 Hải Dương Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.82 B QM 018662
2162-

2014/KT

26 Nguyễn Thanh Tùng 02/04/1982 Hà Nội Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.98 B+ QM 018663
2163-

2014/KT

27 Lê Thị Yến 29/01/1985 Thanh Hóa Nữ

640/QĐ-SĐH 

ngày 

17/04/2009

3.42 B+ QM 018664
2164-

2014/KT

Trang 15/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

4. Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh)

1 Bùi Tuấn Anh 01/03/1983 Đà Nẵng Nam 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3 A QM 018665
2165-

2014/KT

2 Nguyễn Thị Vân Anh 18/09/1988 Hà Nội Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.26 A QM 018666
2166-

2014/KT

3 Trần Ngọc Anh 21/12/1987 Lai Châu Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.8 A QM 018667
2167-

2014/KT

Trang 16/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

4 Nguyễn Thanh Bình 13/03/1975 Hà Nội Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.27 A QM 018668
2168-

2014/KT

5 Nguyễn Thị Minh Châu 08/01/1982 Đà Nẵng Nữ 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.46 A QM 018669
2169-

2014/KT

6 Thân Thị Chung 13/09/1979 Bắc Giang Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.16 A QM 018670
2170-

2014/KT

7 Nguyễn Văn Đông 06/08/1972 Hà Nội Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.82 A QM 018671
2171-

2014/KT

Trang 17/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

8 Phạm Thùy Dung 16/08/1985 Hà Giang Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.66 A QM 018672
2172-

2014/KT

9 Cao Vũ Dũng 29/03/1989 Hưng Yên Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.12 A QM 018673
2173-

2014/KT

10 Nguyễn Tiến Dũng 12/10/1983 Quảng Nam Nam 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.11 B QM 018674
2174-

2014/KT

11 Nguyễn Tiến Dũng 17/10/1988 Hà Nội Nam 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.65 A QM 018675
2175-

2014/KT

Trang 18/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

12 Nguyễn Thị Duyên 02/02/1986 Hà Nội Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.35 A QM 018676
2176-

2014/KT

13 Bùi Việt Hà 24/10/1984 Hà Nội Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.07 B+ QM 018677
2177-

2014/KT

14 Vũ Thu Hà 03/06/1987 Hà Nội Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.85 B QM 018678
2178-

2014/KT

15 Nguyễn Sơn Hải 25/09/1986 Phú Thọ Nam 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.85 A QM 018679
2179-

2014/KT

Trang 19/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

16 Phạm Văn Hiển 15/05/1988 Nam Định Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.32 A QM 018680
2180-

2014/KT

17 Nguyễn Khải Hoàn 21/09/1976 Vĩnh Phúc Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.69 A+ QM 018681
2181-

2014/KT

18 Nguyễn Đức Hồng 26/02/1974 Quảng Ngãi Nam 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.26 A+ QM 018682
2182-

2014/KT

19 Phạm Thị Hồng 01/11/1987 Hưng Yên Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.19 A QM 018683
2183-

2014/KT

Trang 20/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

20 Lê Mạnh Hùng 14/09/1977 Thái Nguyên Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.95 A QM 018684
2184-

2014/KT

21 Nguyễn Quốc Hùng 01/11/1984 Hà Nội Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.87 A QM 018685
2185-

2014/KT

22 Bùi Thị Thanh Hương 20/07/1981 Hà Nam Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.93 A QM 018686
2186-

2014/KT

23 Nguyễn Thị Hường 23/11/1989 Hải Phòng Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.91 B+ QM 018687
2187-

2014/KT

Trang 21/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

24 Nguyễn Quang Huy 05/09/1986 Hà Nội Nam 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.94 B QM 018688
2188-

2014/KT

25 Nguyễn Tùng Lâm 19/10/1977 Hà Nội Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.25 B+ QM 018689
2189-

2014/KT

26 Hoàng Thị Liên 10/01/1987 Nghệ An Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.96 B+ QM 018690
2190-

2014/KT

27 Vũ Thị Cẩm Linh 05/07/1984 Bắc Ninh Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3 A QM 018691
2191-

2014/KT

Trang 22/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

28 Phan Ánh Ngọc 29/09/1989 Hà Nội Nữ 

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.37 A QM 018692
2192-

2014/KT

29 Trần Minh Nguyệt 10/10/1986 Hà Nội Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.99 B+ QM 018693
2193-

2014/KT

30 Hoàng Thị Ái Nhân 07/04/1984 Quảng Trị Nữ 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.23 A+ QM 018694
2194-

2014/KT

31 Nguyễn Ngọc Phú 01/01/1981 Hải Dương Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.47 A+ QM 018695
2195-

2014/KT

Trang 23/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

32 Lê Thanh Phương 10/05/1986 Thanh Hóa Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.98 A QM 018696
2196-

2014/KT

33 Bùi Hồng Phượng 08/03/1985 Phú Thọ Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.85 A+ QM 018697
2197-

2014/KT

34 Vũ Minh Phượng 30/04/1986 Ninh Bình Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.95 B QM 018698
2198-

2014/KT

35 Đoàn Ngọc Quang 13/10/1983 Quảng Nam Nam 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.49 A+ QM 018699
2199-

2014/KT

Trang 24/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

36 Vũ Văn Sơn 17/03/1980 Thanh Hóa Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.99 A QM 018700
2200-

2014/KT

37 Trần Ngọc Phương Thảo 13/09/1988 Quảng Nam Nữ 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.42 A QM 018701
2201-

2014/KT

38 Nguyễn Thị Thía 10/01/1984 Thái Bình Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.1 A+ QM 018702
2202-

2014/KT

39 Đặng Thị Kim Thoa 17/11/1985 Đà Nẵng Nữ 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.2 A QM 018703
2203-

2014/KT

Trang 25/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

40 Trần Vũ Anh Thư 08/08/1979 Đà Nẵng Nữ 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.52 A+ QM 018704
2204-

2014/KT

41 Nguyễn Thị Thu Thủy 09/03/1987 Hải Phòng Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.09 A QM 018705
2205-

2014/KT

42 Phan Huy Toàn 09/10/1971 An Giang Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.23 A+ QM 018706
2206-

2014/KT

43 Vũ Hương Trà 04/05/1986 Hà Nội Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.24 A+ QM 018707
2207-

2014/KT

Trang 26/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

44 Hoàng Thị Hương Trang 20/02/1987 Hà Nội Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.29 B+ QM 018708
2208-

2014/KT

45 Hoàng Thu Trang 03/09/1986 Bắc Giang Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.34 A QM 018709
2209-

2014/KT

46 Lưu Thu Trang 03/10/1985 Hà Nội Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.65 A QM 018710
2210-

2014/KT

47 Vũ Thị Thu Trang 10/10/1986 Hà Nội Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3 A QM 018711
2211-

2014/KT

Trang 27/31



Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu bằng Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

48 Hoàng Anh Tứ 03/11/1979 Nghệ An Nam 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.4 A QM 018712
2212-

2014/KT

49 Nguyễn Anh Tuấn 02/10/1984 Sơn La Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.78 B+ QM 018713
2213-

2014/KT

50 Thái Anh Tuấn 06/11/1982 Lai Châu Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3 B+ QM 018714
2214-

2014/KT

51 Trần Anh Tuấn 15/07/1983 Nam Định Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.01 A QM 018715
2215-

2014/KT
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(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

52 Trần Đình Tuấn 28/03/1979 Đà Nẵng Nam 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.06 A QM 018716
2216-

2014/KT

53 Vũ Tuấn 16/01/1989 Yên Bái Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.81 B QM 018717
2217-

2014/KT

54 Đặng Trung Tuyến 04/08/1987 Phú Thọ Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.23 B QM 018718
2218-

2014/KT

55 Nguyễn Thị Tuyết 27/01/1974 Nam Định Nữ 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.23 A QM 018719
2219-

2014/KT
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(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

56 Nguyễn Thị Vân 08/05/1987 Thanh Hóa Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.58 A QM 018720
2220-

2014/KT

57 Phạm Thị Mai Vân 16/02/1978 Quảng Ngãi Nữ 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.47 A+ QM 018721
2221-

2014/KT

58 Trần Minh Vân 10/12/1985 Quảng Nam Nam 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.2 A QM 018722
2222-

2014/KT
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(Kèm theo Quyết định số  4848 /QĐ-ĐHKT ngày 17  tháng  11  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

59 Bùi Quốc Việt 23/05/1981 Thái Bình Nam 

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.17 A+ QM 018723
2223-

2014/KT

Danh sách này gồm 113 học viên, trong đó có:

- 20 học viên chuyên ngành Kinh tế chính trị, 07 học viên chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, 

27 học viên chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng và 59 học viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
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